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KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh năm 2025 

 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành 

Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm Non; Thông tư số 

10/2023/TT-BGDĐT ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số  

38/2024/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 31/5/2024 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Công văn số 822/UBND-VX ngày 22/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất 

nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 16/01/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội 

đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2025 và nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh 

Sóc Trăng; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 52/BB-CĐCĐ ngày 17 tháng 01 năm 2025 về việc 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy và liên kết đào tạo cao đẳng, 

đại học năm 2025; 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2025 cụ thể 

như sau: 

1. Các lớp cao đẳng, trung cấp chính quy do trường đào tạo: Tổng số ngành, 

nghề tuyển sinh và đào tạo là 16 ngành, nghề với 684 chỉ tiêu được cấp phép, dự kiến chỉ 

tiêu ước thực hiện là 582 chỉ tiêu. Bao gồm: 

TT Ngành, nghề đào tạo Mã ngành 
Trình độ 

đào tạo 

Chỉ tiêu 

được cấp 

phép  

Chỉ tiêu 

ước thực 

hiện 

1.  Giáo dục Mầm non 51140201 Cao đẳng 64 64 

2.  Kế toán 6340301 Cao đẳng 50 50 
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TT Ngành, nghề đào tạo Mã ngành 
Trình độ 

đào tạo 

Chỉ tiêu 

được cấp 

phép  

Chỉ tiêu 

ước thực 

hiện 

3.  Quản trị kinh doanh 6340404 Cao đẳng 50 35 

4.  Quản trị văn phòng 6340403 Cao đẳng 30 18 

5.  Tin học ứng dụng 6480205 Cao đẳng 50 35 

6.  Thương mại điện tử 6340122 Cao đẳng 50 35 

7.  Tiếng Anh 6220206 Cao đẳng 50 35 

8.  Dược 6720201 Cao đẳng 70 70 

9.  Điều dưỡng 6720301 Cao đẳng 70 70 

10.  
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
6810101 Cao đẳng 50 35 

11.  Hướng dẫn du lịch 6810103 Cao đẳng 50 35 

12.  Dược 5720201 Trung cấp 25 25 

13.  Điều dưỡng 5720301 Trung cấp 25 25 

14.  Pháp luật 5380101 Trung cấp 30 30 

15.  Sáng tác âm nhạc 5210227 Trung cấp 10 10 

16.  
Biễu diễn nhạc cụ 

truyền thống (Dàn nhạc 

ngũ âm Khmer) 

5210216 Trung cấp 10 10 

Tổng   684 582 

2. Liên kết/phối hợp đào tạo với các trường đại học, cao đẳng: 995 chỉ tiêu (Dự 

kiến 75% thí sinh trở lên đăng ký dự tuyển và uớc đạt tổi thiểu 65% thí sinh nhập học); 

Bao gồm các ngành tuyển sinh sau: 

2.1. Trường Đại học Cần Thơ 

STT Ngành đào tạo Chỉ tiêu 

Đối tượng tuyển sinh 

Tốt nghiệp 

TC, CĐ 

(Liên thông) 

Tốt 

nghiệp 

Đại học 

(Vb2) 

Tốt 

nghiệp 

THPT 

1.  Ngôn ngữ Anh 30 X X X 

2.  Luật 30 X X X 

3.  Kế toán 40 X X X 

4.  Kinh doanh quốc tế 30 X X X 

Cộng 130    
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2.2. Trường Đại học Đồng Tháp 

STT Ngành đào tạo 
Chỉ 

tiêu 

Đối tượng tuyển sinh 

Tốt nghiệp 

TC, CĐ 

(Liên thông) 

Tốt 

nghiệp 

Đại học 

(Vb2) 

Tốt 

nghiệp 

THPT 

1.  Giáo dục Mầm non 80 X X  

2.  
Giáo dục Mầm non 

(trình độ cao đẳng) 
60  

 
 

X 

3.  Giáo dục Tiểu học 60 X X X 

4.  Sư phạm Khoa học tự nhiên 40 X X  

5.  Sư phạm Lịch sử và Địa lý 40 X X  

Cộng 280    

2.3. Trường Đại học Trà Vinh 

STT Ngành đào tạo Chỉ tiêu 

Đối tượng tuyển sinh 

Tốt nghiệp 

TC, CĐ 

(Liên 

thông) 

Tốt 

nghiệp 

Đại học 

(Vb2) 

Tốt 

nghiệp 

THPT 

1.  Luật 90 X X X 

2.  Kế toán 50 X X X 

3.  Thú y 25 X X X 

4.  Quản trị kinh doanh 30 X X X 

5.  Công nghệ thông tin 25 X X X 

6.  Tài chính Ngân hàng 25 X X X 

7.  Y tế công cộng 30 X X  X 

8.  

Kỹ thuật phục hồi chức năng 

(đối tượng tốt nghiệp Cao 

đẳng và THPT) 

30 X 

  

X 

Cộng 305    

2.4. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh 
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STT Ngành đào tạo Chỉ tiêu 

Đối tượng tuyển sinh 

Tốt nghiệp 

TC, CĐ 

(Liên 

thông) 

Tốt 

nghiệp 

Đại học 

(Vb2) 

Tốt 

nghiệp 

THPT 

1.  Lưu trữ học 35   X 

Cộng 35    

2.5. Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh 

STT Ngành đào tạo Chỉ tiêu 

Đối tượng tuyển sinh 

Tốt nghiệp 

TC, CĐ 

(Liên thông) 

Tốt 

nghiệp 

Đại học 

(Vb2) 

Tốt 

nghiệp 

THPT 

1.  

Kỹ thuật XD công trình giao 

thông (chuyên ngành xây 

dựng cầu đường) 

30 X X X 

2.  

Kỹ thuật xây dựng 

(chuyên ngành Xây dựng 

dân dụng và công nghiệp) 

25 X X X 

3.  
Logistic và quản lý chuỗi 

cung ứng 
25 X X X 

Cộng 80    

2.6. Trường Đại học Cửu Long 

STT Ngành đào tạo Chỉ tiêu 

Đối tượng tuyển sinh 

Tốt nghiệp 

TC, CĐ 

(Liên 

thông) 

Tốt 

nghiệp 

Đại học 

(Vb2) 

Tốt 

nghiệp 

THPT 

1.  Điều dưỡng 30 X   

Cộng 30    

2.7. Trường Đại học Thủy lợi (Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh) 

STT Ngành đào tạo Chỉ tiêu 

Đối tượng tuyển sinh 

Tốt nghiệp 

TC, CĐ 

(Liên 

thông) 

Tốt 

nghiệp 

Đại học 

(Vb2) 

Tốt 

nghiệp 

THPT 

1.  Kỹ thuật Cấp thoát nước 35 X X X 

Cộng 35    
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2.8. Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội  

STT Ngành đào tạo 
Chỉ 

tiêu 

Đối tượng tuyển sinh 

Tốt 

nghiệp 

THPT 

(3 năm) 

Tốt nghiệp 

trung cấp 

cùng ngành 

(1,5 năm) 

Tốt nghiệp 

cao đẳng, 

đại học 

(2,0 năm) 

1.  Dược 50  X X 

2.  Kỹ thuật phục hồi chức năng 50  X X 

Cộng 100    

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm 2025 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc 

Trăng. Tùy vào nguồn tuyển sinh có thể thay đổi theo điều kiện thực tế, Trường sẽ điều 

chỉnh kế hoạch tuyển sinh năm 2025 cho phù hợp./. 

Nơi nhận:  
- HT, PHT (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị thuộc trường (để t/h); 

- Lưu: VT, TSTT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 
Đinh Thị Thái Hà 
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